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TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TỈNH KON TUM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Bản án số:46 /2021/HS-ST   

Ngày:16 -12-2021. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

-            Hội đồ g xét xử sơ t ẩm gồm c    

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Tỷ 

Thẩm phán: Ông Vũ Văn Thuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hứa Văn Chính  

2. Ông Nguyễn Văn Tiến 

2. Ông Bùi Nguyễn Thế Vương 

- Thư ký   iê  tòa: Bà Lê Thị Yến. 

- Đại diệ  VKSND tỉ   Ko   um t am gia   iê  tòa: Ông Đinh Công 

Phức - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 16/12/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 58/2021/TLST-HS ngày 19/11/2021 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 12 

năm 2021 đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn V, tên gọi khác: Không, sinh năm 1988 tại tỉnh Yên Bái; nơi 

cư trú: Thôn 3, xã I, huyện I, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ học vấn: không biết chữ; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1953 và bà Triệu Thị T, 

sinh năm 1955; có vợ là Triệu Thị H, sinh năm 1993 và có 02 người con, con 

lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: 

Tốt; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/7/2021 đến nay. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Hoàng Minh T, Luật sư Văn phòng 

luật sư Minh T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Kon Tum.  

Địa chỉ: Số nhà 157 đường P, phường T, thành phố K, tỉnh Kon Tum. Có 

mặt. 

- Bị hại: Anh Trần S, sinh năm 1989 (đã chết). 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại:  
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Bà Trương Thị T, sinh năm 1949 (mẹ đẻ) 

Địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Trương Thị T (giấy ủy quyền ngày 

20/8/2021):  

1. Anh Trần Xuân H, sinh năm 1970. 

Địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện T, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

2. Anh Trần Thanh L, sinh năm 1987  

Địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Anh Trần Mạnh D, sinh năm 1989 

Địa chỉ: Thôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

3. Anh Triệu Duy Kh, sinh năm 1986 

4. Anh Nguyễn Quăng H, sinh năm 1983 

5. Anh Ngân Hồng Q, sinh năm 1997 

Cùng địa chỉ: Thôn 3, xã I, huyện I, tỉnh Kon Tum. Đều có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 10/7/2021, sau khi uống rượu tại nhà anh Vi Văn Q 

thuộc thôn 3, xã I, huyện I, tỉnh Kon Tum, Nguyễn Văn V chở Triệu Duy Kh đi 

về. Trên đường về đến đoạn đường trồng cây cao su thuộc Nông trường 1 Công 

ty D thì gặp Trần Mạnh D điều khiển xe mô tô chở theo Trần Sự đi hướng 

ngược lại trong tình trạng đã uống rượu. V điều khiển xe mô tô đi qua đoạn 

đường xấu lấn qua phần đường ngược chiều, D chở S thấy xe mô tô lấn qua 

phần đường của mình thì đạp thắng và tự ngã xuống đường. Thấy xe mô tô ngã, 

V dừng xe lại. Sau đó, D yêu cầu V tắt đèn xe nhưng trời tối V không tắt; D chửi 

và lao đến chỗ V dùng tay đẩy V, V dùng tay đấy lại D. Lúc này, Kh ngồi sau xe 

V nói “Chúng mày là ai, sao chặn đường tụi tao” hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi 

vã qua lại. Cùng lúc này, S gọi điện thoại cho anh Nguyễn Quăng H trú tại thôn 

3, xã I, huyện I, tỉnh Kon Tum đến đón S vì S đã say. Khi anh H đến thấy hai 

bên đang cãi nhau qua lại thì can ngăn và nói “dang ra, anh em cả, say hết rồi, 

có gì từ từ ngày mai nói chuyện”. Nhưng hai bên vẫn lao vào cãi vã, xô xát, D 

lao vào đánh, xô xát với Kh làm Kh ngã xuống đất. Lúc này, Nguyễn Văn V 

thấy Kh bị đánh nên lấy 01 con dao tự chế mang theo để đi thăm bẫy thú rừng 

của V từ trên xe mô tô của mình, V cầm dao bằng tay trái, tiến tới lôi S và đạp S 

một phát làm S ngã xuống đất. Thấy S đứng dậy V cầm dao bằng tay trái, tay 

phải rút vỏ dao và vứt về phía bụi cây bên đường. V lao vào dùng tay bóp cổ 

Trần S bằng tay phải, ghì chặt S vào bờ đất bên phải đường. Lúc này, anh 
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Nguyễn Quăng H lao vào ôm hông V kéo ra khỏi người S nhưng không được. V 

ép người qua bên trái người S, cầm dao bằng tay trái đâm một phát hướng từ 

dưới lên trên, từ trái qua phải vào ngực trái của S. Sau khi đâm S thì anh H kéo 

V ra được, V vứt con dao ở trên đường còn S nằm gục xuống bên đường. Lúc 

này, Ngân Hồng Q đi đến, thấy S nằm gục bên đường, gần đó có con dao của V 

vứt xuống, nghĩ mới có đánh nhau và sợ mọi người tiếp tục đánh nhau sử dụng 

dao nên đã cầm dao đi vứt ở bãi mì cách khoảng 100m. Sau đó, V chở Kh đi về 

nhà, còn mọi người đưa S đi cấp cứu và đã tử vong trên đường.  

Tại bản Kết luận pháp y về tử thi số: 123/KLGĐ-PC09 ngày 20/7/2021 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kon Tum, kết luận nguyên nhân chết 

của Trần S: Vết thương xuyên thấu ngực thấu tim do vật sắc nhọn.  

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 (một) con 

dao dài 33,2 cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 21,8 cm, có một cạnh sắc, mũi dao 

nhọn, nơi rộng nhất của lưỡi dao 3,2cm, cán dao dài 11,4 cm cán bằng nhựa màu 

trắng đục, dạng trụ tròn, đường kính 2,4 cm. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn V 

đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và xác định con dao trên là hung khí 

Nguyễn Văn V dùng để gây án. 

Ngoài ra, Cơ quan điều tra mở rộng khám nghiệm hiện trường thu giữ một 

dao rựa mũi bằng dài 64,2cm. Quá trình điều tra, không xác định con dao này là 

của ai và con dao này không liên quan đến vụ án. 

- Về trách nhiệm dân sự: Sau khi Trần S chết, anh Trần Thanh L và anh 

Trần Xuân H là đại diện hợp pháp của bị hại đã yêu cầu Nguyễn Văn V bồi 

thường số tiền 441.335.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi mốt triệu ba trăm ba 

mươi năm nghìn) là tiền chi phí mai táng, bồi thường thiệt hại về tính mạng, tổn 

thất về tinh thần. Hiện tại Nguyễn Văn V chưa bồi thường dân sự cho gia đình 

của Trần S.  

- Về vật chứng: Chuyển Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum: 01 (một) 

con dao nhọn (dài 33,2cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 21,8cm, có một cạnh sắc, 

mũi dao nhọn, nơi rộng nhất của lưỡi dao 3,2cm, cán dao dài 11,4cm cán bằng 

nhựa màu trắng đục, dạng trụ tròn, đường kính 2,4cm), 01(một) vỏ dao màu đen; 

01 (một) mẫu máu tử thi Trần S; 01(một) mẫu máu tại vị trí số 4; 01 (một) dao 

rựa mũi bằng. 

Tại bản cáo trạng số 31/CT-VKSKT-P2 ngày 18 tháng 11 năm 2021, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo Nguyễn Văn V về tội “Giết 

người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

* Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội: Giữ nguyên tội 

danh, điều luật Viện kiểm sát truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Văn V phạm tội “Giết người”;  
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+ Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự tuyên xử phạt bị cáo từ 16 đến 18 năm tù. 

- Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị 

cáo với đại diện của bị hại, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 

340.000.000 đồng.  

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX tịch thu và tiêu hủy toàn bộ vật 

chứng. 

* Ý kiến của Luật sư bào chữa cho bị cáo: Thống nhất quan điểm về điều 

luật và tội danh mà viện kiểm sát đề nghị. Về mức hình phạt viện kiểm sát đề 

nghị là cao do đó đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án từ 12 đến 14 năm tù. 

*Ý kiến của bị cáo: Nhất trí với ý kiến bào chữa của Luật sư, không bổ 

sung gì thêm. 

* Ý kiến của đại diện hợp pháp của bị hại: Mức án mà Luật sư đề nghị là 

quá thấp không tương xứng với hành vi mà bị cáo gây ra. Do đó, đề nghị HĐXX 

xét xử mức án phù hợp với hành vi mà bị cáo gây ra. 

* Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kon 

Tum, Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, những người 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn V khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời 

khai nhận tội của bị cáo trong tất cả quá trình điều tra, truy tố, xét xử phù hợp 

với lời khai của người làm chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám 

nghiệm tử thi và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác tại hồ sơ vụ án có đủ cơ 

sở khẳng định: Khoảng 19h ngày 10/7/2021, tại đoạn đường trồng cây cao su 

thuộc Nông trường 1 Công ty D tại xã I, huyện I giữa bị cáo Nguyễn Văn V, 

Triệu Duy Kh và Trần S, Trần Mạnh D có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. 

Nguyên nhân của mâu thuẫn là do trước đó tất cả đã uống rượu, bị cáo V điều 

khiển xe mô tô chở Kh lấn sang phần đường ngược chiều làm cho D điều khiển 
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xe mô tô chở S đạp thắng bất ngờ và tự ngã xuống đường. Trong quá trình xô 

xát, Nguyễn Văn V đã lấy 01 con dao từ xe mô tô của mình đâm một nhát vào 

ngực trái của S là điểm trọng yếu trên cơ thể con người. Hậu quả, Trần S chết do 

vết thương xuyên thấu ngực thấu tim. Mặc dù đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt 

nhưng bị cáo V đã không kiềm chế được hành vi gây nên cái chết của S, thể hiện 

bản chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người 

khác. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với 

tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật 

Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo về 

tội danh và điều luật như trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 Hành vi của bị cáo dùng dao tước đi quyền được sống, xâm phạm tính 

mạng của bị hại, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân và trật tự 

an toàn xã hội ở địa phương. Hành vi phạm tội của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm 

cho xã hội. Do đó, cần phải xét xử bị cáo một mức án thật nghiêm khắc mới 

tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị 

cáo đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi quyết định 

hình phạt cần xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng 

và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. 

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo:  

- Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo 

là người dân tộc thiểu số, không biết chữ, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, 

sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc 

hộ nghèo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự.  

 [4] Về trách nhiệm dân sự: 

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường các 

khoản liên quan đến cái chết của bị hại là 340.000.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi 

thường. Xét thấy, sự thỏa thuận giữa đại diện bị hại và bị cáo là tự nguyện, phù 

hợp quy định pháp luật nên HĐXX chấp nhận sự thỏa thuận, buộc bị cáo bồi 

thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 340.000.000 đồng. 

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự, 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Đối với 01 (một) con dao 

nhọn là công cụ phạm tội;  01(một) vỏ dao màu đen, 01 (một) mẫu máu tử thi 

Trần S; 01(một) mẫu máu tại vị trí số 4; 01 (một) dao rựa mũi bằng không có giá 

trị, không sử dụng được cần tịch thu và tiêu hủy. 

 [6] Về án phí: Bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bị cáo thuộc diện hộ nghèo được miễn 

nộp toàn bộ tiền án phí theo quy định pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 và Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 357, 584, 585, 586 và 591 Bộ luật 

dân sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, 333 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; điểm đ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH khóa 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “Giết người”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 18 (Mười tám) năm tù, 

thời hạn tù tính từ ngày 11/7/2021. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải bồi thường 

cho đại diện hợp pháp của bị hại Trần Sự (do bà Trương Thị T đại diện nhận) số 

tiền là 340.000.000 (Ba trăm bốn mươi triệu) đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày bà Trương Thị T 

có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi bị cáo trả xong các khoản tiền, hàng 

tháng bị cáo V còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải trả theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

4. Về xử lý vật chứng: 

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 (một) con dao nhọn (dài 33,2cm, lưỡi dao bằng 

kim loại dài 21,8cm, có một cạnh sắc, mũi dao nhọn, nơi rộng nhất của lưỡi dao 

3,2cm, cán dao dài 11,4cm can bằng nhựa màu trắng đục, dạng trụ tròn, đường 

kính 2,4cm), 01 (một) vỏ dao màu đen; 01 (một) mẫu máu tử thi Trần S; 01 

(một) mẫu máu tại vị trí số 4; 01 (một) dao rựa mũi bằng. 

(Các vật chứng trên có tình trạng và đặc điểm theo Biên bản giao, nhận 

vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Kon Tum và Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Kon Tum ngày 18/11/2021). 

5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn V được miễn nộp toàn bộ tiền án phí. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

    

 Nơi     :                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 



 - 7 - 

- VKSND tỉnh;                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 

- Người đại diện của bị hại; 

- Người bào chữa; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh;  

- Phòng THA hình sự tỉnh; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh;            Trần Tỷ 
- Cục THADS tỉnh; 

- Lưu HSVA.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


